
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 54222410006 Nguyễn Văn Luân 05/12/2004 02DS17C1

2 54222420006 Mai Thảo Chi 04/05/2004 02DS17A1

3 54222420007 Hoàng Thị Thúy Nga 19/02/2024 02DS17A1

4 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 02DS17C1

5 54222410025 Phạm Thị Thế Mỹ 03/01/2003 02DS17C1

6 54222430010 Dương Minh Thuận 22/10/1997 02DS17A1

7 54222430011 Trần Đại Nghĩa 29/07/2004 02DS17A1

8 54222420032 Phạm Thị Thuỳ Trang 20/03/2001 02DS17A1

9 54222430013 Đặng Nguyễn My My 26/06/1992 02DS17A1

10 54222430014 Nguyễn Công Danh 19/06/1999 02DS17A1

11 54222410051 Đỗ Phương Linh 06/03/2008 02DS17C1

12 54222410065 Võ Ngọc Tiến Đức 31/05/2008 02DS17C1

13 54222410077 Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 02DS17C1

14 54222410088 Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 02DS17C1

15 54222410096 Nguyễn Ngọc Thiên Du 22/04/2009 02DS17C1

16 54222410100 Lưu Hồ Quỳnh Anh 14/02/2009 02DS17C1

17 54222410117 Phan Nhã Kỳ 16/04/2009 02DS17C1

18 54222410119 Lê Phan Thanh Trúc 15/08/2009 02DS17C1

19 54222410125 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 18/03/2009 02DS17C1

20 54222410126 Trịnh Thị Yến Nhi 14/09/2009 02DS17C1

21 54222410127 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 02DS17C1

22 54222410131 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 06/10/2009 02DS17C1

23 54222410140 Đỗ Thùy Quỳnh Như 08/01/2009 02DS17C1

24 54222410142 Nguyễn Thị Trà My 04/05/2009 02DS17C1

25 54222410143 Nguyễn Duy Phúc 07/10/2009 02DS17C1

26 54222410175 Trần Mai Anh 19/08/2009 02DS17C1

27 54222410187 Nguyễn Ngọc Linh San 03/11/2008 02DS17C1

28 54222410193 Vũ Bùi Nhật Nam 28/08/2008 02DS17C1

29 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 02DS17C1

30 54222420060 Võ Yến Thuy 06/03/2006 02DS17A1

NGÀNH DƯỢC
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP 02DS17A1,C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54222420063 Lê Nguyễn Như Hồng 28/10/2003 02DS17A1

32 54222420070 Trịnh Thị Yến Như 04/10/2003 02DS17A1

33 54222410219 Ngô Thị Thu Huệ 04/08/2007 02DS17C1

34 54222420076 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 02DS17A1

35 54222420085 Nguyễn Văn Thăng 10/09/2006 02DS17A1

Phòng Đào Tạo


